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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẢO CƯỜNG 

 

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ các Nghị định số 130 ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về quy 

định về chế độ tự chủ trách nhiệm về xử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 

đối với cơ quan nhà nước;  Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên 

chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC - BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014 

của Bộ tài chính - Bộ Nội vụ quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về quản lý ngân 

sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Quyết định số 7299/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện Định Hóa 

về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 huyện Định Hóa; 
Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 04/01/2024 của HĐND xã khóa XX, kỳ 

họp thứ 08 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương 

hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 02/01/2024 

của HĐND xã khóa XX, kỳ họp thứ 08 về phân bổ Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 

2024 xã Bảo Cường; 

Sau khi thảo luận và thống nhất giữa Đảng ủy-HĐND-UBND, các ngành đoàn thể 

và Công đoàn cơ sở xã Bảo Cường; 

Theo đề nghị của Công chức Tài chính - Kế toán xã Bảo Cường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024, 

của UBND xã Bảo Cường. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=117/2013/NĐ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=130/2005/NĐ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Điều 2. Các bộ phận được sử dụng ngân sách xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

phân cổng tổ chức thực hiện theo quy định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2024, trong quá trình thực hiện nếu chế độ chính sách của Nhà nước có 

thay đổi thì quy chế này sẽ được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. 

Điều 3. Công chức Văn phòng -Thống kê, Công chức Tài chính - Kế toán, các 

ngành, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- TTĐU-HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch; 

- Các ngành, đoàn thể, chuyên môn; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KT 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

                Phan Thanh Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /01/2024 

 của UBND xã Bảo Cường) 

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Căn cứ xây dựng quy chế: 

 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; 

Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện; 

Nghị định số 130 ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về quy định về chế 

độ tự chủ trách nhiệm về xử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ 

quan nhà nước; 

Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ 

quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính đối với các cơ quan hành chính;  

 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính Phủ quy định 

về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố;  

 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/ 5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao 

động, vệ sinh lao động; Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện 

lao động và quan hệ lao động; 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020  của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính 

sách đối với Dân quân tự vệ;  

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ 

tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;  

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng chính phủ về quy 

định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị; 

Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước; 

Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC - BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014 của 

Bộ tài chính - Bộ Nội vụ quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=117/2013/NĐ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=130/2005/NĐ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=114/2006/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 Thông tư  số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Liên Bộ nội vụ - Tài 

chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối 

với cán bộ, công chức, viên chức; 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy 

định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan 

Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;  

Thông tư Liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài 

Chính - Bộ Tư Pháp về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; 

Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

Thông tư quy định chi Tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp bằng vốn nhà nước; 

Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử 

dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà 

nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

 Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài Chính quy định về lập 

dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra 

nhân dân; 

 Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài Chính quy định quản 

lý và sử dụng kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới đô thị văn minh”; 

 Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội quy định về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác 

định mức độ khuyết tật thực hiện; 

 Thông tư số 168/2021/TT-BQP ngày 18/12/2021 của Bộ quốc phòng quy định tiêu 

chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn cơ bản bộ binh, quân chủng, binh chủng, bệnh 

nhân điều trị, học viên quân sự quốc tế; ăn thêm ngày lễ tết, khi làm nhiệm vụ; chế độ 

ăn, bồi dưỡng hàng năm; 

Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND tỉnh Thái Nguyên ngày 08/12/2018 về việc ban 

hành quy định mức chi hỗ trợ một số chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt 

động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên 

quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên; 
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Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên 

quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức 

chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Thái Nguyên; 

 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 quy định chính sách hỗ trợ 

lực lượng nhân viên, cộng tác viên thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh 

Thái Nguyên Ban hành quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp  trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên 

Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

 Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh Thái 

Nguyên quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận 

ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

  Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 Quy định mức hỗ trợ 

thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

  Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 10/5/2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên 

Quy định chính sách hỗ trợ đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, 

quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng 

quản lý sau cai nghiện ma túy và người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh 

Thái Nguyên Quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân 

phố; số lượng, mức phụ cấp, mức hỗ trợ, mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp 

tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 05/11/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên 

quy định việc thực hiện chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên;  

 Hướng dẫn số 3711/HDLN-BCH-SNV-STC- SLĐTB&XH-SKH&ĐT-SYT-

BHXH ngày 11/10/2023 của Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên - Sở Nội vụ - Sở Tài chính - 

Sở Lao động TB&XH - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sơ Y tế - Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái 

Nguyên hướng dẫn thực hiện đề án xây dựng Lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035; 

Quyết định số 7299/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc 

giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 huyện Định Hóa; 
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Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 02/01/2024 của HĐND xã khóa XX, kỳ họp 

thứ 08 về phân bổ Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 xã Bảo Cường;; 

 Điều 2. Mục tiêu xây dựng quy chế: 

 - Tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng ngân sách chủ động sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính một cách hợp lý nhất để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm 

vụ được giao. 

 - Thực hiện quyền tự chủ đồng thời gắn với trách nhiệm của Lãnh đạo và cán bộ, 

công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp 

luật. 

 - Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính trong đơn vị. 

 - Tạo quyền chủ động cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao. 

 - Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị, thực hiện kiểm 

soát của Kho bạc Nhà nước; cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và các cơ quan 

thanh tra, kiểm toán theo quy định. 

 - Sử dụng tài sản đúng mục đích và có hiệu quả. 

 - Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; công bằng trong đơn vị; khuyến khích tăng 

thu, tiết kiệm chi. 

 Điều 3. Phạm vi, đối tượng, nguyên tắc xây dựng quy chế: 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về chế độ, định mức, chứng từ quyết toán, 

trình tự thủ tục và thời gian quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước. 

2. Đối tượng điều chỉnh: Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

xã hội nghề nghiệp được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã giao dự toán chi hoạt 

động từ ngân sách nhà nước bao gồm: Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân thị trấn, Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu 

chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi, Ban chỉ huy quân sự 

thị trấn, Công an xã; Cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên 

trách trong các tổ chức được nêu trên, người hoạt động không chuyên trách ở xóm, 

người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm trên địa bàn xã Bảo Cường. 

 3.Quy chế được xây dựng bảo đảm những nguyên tắc chung sau đây: 

 *. Bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 *. Các nội dung, mức chi không được vượt quá chế độ quy định hiện hành do các 

cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

 - Thực hiện công khai, dân chủ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công 

chức, viên chức. 

 - Những nội dung chi cần thiết phục vụ cho hoạt động của UBND xã nhưng Nhà 

nước chưa ban hành chế độ thì UBND xã có thể xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, 

nội dung công việc trong phạm vi nguồn tài chính của xã. 
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 - Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ: việc chi tiêu của xã phải đảm bảo đúng định 

mức và trong phạm vi nguồn ngân sách được giao, đảm bảo có đủ hóa đơn, chứng từ 

hợp pháp, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước trong 

quá trình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước được giao và quyết toán ngân sách Nhà 

nước theo đúng chế độ quy định. Các nội dung thực hiện khoán bằng tiền, chứng từ 

được thực hiện theo quy định của Quy chế này và các văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ 

Tài chính. 

 - Đảm bảo nguồn tài chính để đáp ứng mọi nhu cầu hoạt động bình thường của 

đơn vị, sử dụng kinh phí tiết kiệm và có hiệu quả trên cơ sở định mức và chế độ tài 

chính hiện hành phù hợp với đặc thù của đơn vị  để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được 

giao. 

 - Căn cứ nội dung, yêu cầu và hiệu quả công việc, trong phạm vi nguồn tài chính 

được sử dụng, Thủ trưởng đơn vị được quyết định các mức chi quản lý, chi nghiệp vụ 

phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng tài chính hiện có. 

 - Các khoản chi thường xuyên phục vụ cho các hoạt động theo chức năng, nhiệm 

vụ do cấp có thẩm quyền giao được thực hiện mức khoán cao hơn hoặc thấp hơn tùy 

theo khả năng tài chính hiện có của đơn vị. 

 - Các khoản chi không thường xuyên kể ở dưới đây không được thực hiện theo 

quy chế, mà phải chi theo quy định hiện hành của Nhà nước: 

 + Tiêu chuẩn, định mức về nhà làm việc; 

 + Tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di 

động; 

 + Chế độ tiếp khách nước ngoài;  

 + Chế độ quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu Quốc gia; 

 + Chế độ sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền 

giao; 

 + Chế độ quản lý, sử dụng vốn đối ứng dự án, vốn viện trợ thuộc nguồn vốn ngân 

sách Nhà nước; 

 + Chế độ quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm, sửa 

chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

 + Chi thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức...; 

 + Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao. 

 Điều 4. Sử dụng kinh phí. 

 - Nguồn kinh phí quản lý hành chính thực hiện chế độ tự chủ: 

 a) Ngân sách cấp; 

 b) Các khoản phí, lệ phí được để lại theo chế độ quy định; 

 c) Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; 

 d) Các khoản thuế được giao thu hàng năm và được trích lại cho đơn vị; 
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 - Nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ; 

 a) Chi mua sắm, chi sửa chữa lớn tài sản cố định; 

 b) Chi thực hiện các nhiệm vụ có tính chất đột xuất được cấp có thẩm quyền giao; 

 c) Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; 

 d) Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế (nếu có); 

 đ) Kinh phí đào tạo cán bộ, công chức; 

 e) Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Chương II: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, 

 TIÊU CHUẨN VÀ ĐỊNH MỨC CHI 

 I. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

 Điều 5. Chứng từ kế toán 

 Mọi nghiệp vụ Kinh tế, Tài chính phát sinh có liên quan đến ngân sách và hoạt 

động Tài chính của xã đều phải lập chứng từ kế toán. Số liệu ghi trên sổ sách kế toán 

đều phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ chứng minh. 

 1. Chứng từ kế toán hợp pháp: 

 Là chứng từ được lập theo đúng mẩu biểu qui định. Việc ghi chép trên chứng từ 

phải đúng nội dung, bản chất nghiệp vụ của kinh tế phát sinh và nghiệp vụ kinh tế này 

phải phù hợp với các qui định của pháp luật. Có đủ chữ ký của người lập, người duyệt, 

người thực hiện và đóng dấu của Ủy ban nhân dân xã, tuỳ theo qui định cụ thể của từng 

chứng từ. 

 2. Chứng từ hợp lệ:   

 Là chứng từ được ghi chép đầy đủ các yếu tố, các tiêu thức theo qui định và lập 

đúng phương pháp, trình tự qui định cho từng chứng từ. Trường hợp không có mẫu thì 

chứng từ viết tay có đủ các yếu tố quy định cũng được coi là hợp lệ. 

 3. Chứng từ kế toán không được tẩy xoá và phải có đủ các yếu tố sau: 

 - Tên và số hiệu của chứng từ . 

 - Ngày, tháng, năm lập chứng từ. 

 - Tên đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ. 

 - Tên đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ. 

 - Nội dung nghiệp vụ Kinh tế, Tài chính phát sinh. 

 - Các chỉ tiêu về số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, Tài chính ghi 

bằng tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền bằng số và bằng chữ. 

 - Họ và tên, chữ ký của người chịu trách nhiệm lập, người chịu trách nhiệm duyệt 

chứng từ. Đối với chứng từ do xã lập gửi ra bên ngoài thì phải đóng dấu của UBND xã. 

 II. CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN. 

 Điều 6. Tiền lương, phụ cấp lương, tiền công. 

 1. Tiền lương, tiền công. 

  Tiền lương, tiền công theo quy chế này là toàn bộ các khoản tiền lương, phụ cấp 

lương, tiền công theo các quy định hiện hành của Nhà nước 
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 UBND xã thực hiện việc chi trả lương cho từng người lao động theo cách tính như 

sau: 

                         Lương tối thiểu                              Hệ số lương chính  

 Tiền lương    =     Chung/tháng do Nhà nước     x        và hệ số phụ cấp lương 

    Cá nhân                         Quy định                                       của cá nhân 

 + Các khoản phụ cấp khác thực hiện theo quy định hiện hành. 

 + Hình thức chi trả: bằng chuyển khoản. 

 + Thời gian chi trả: từ ngày 05 - 25 hàng tháng. 

 - Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học tập trung trong 

nước, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước. 

 - Cán bộ, công chức nghỉ chế độ ốm đau, thai sản do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi 

trả theo chế độ quy định. 

 - Tiền công trả cho Hợp đồng lao động của xã: Hợp đồng bưu tá, tạp vụ: 

1.500.000đ/người/tháng. Thời gian ký hợp đồng là 01 năm. 

- Tiền công hợp đồng quản lý, trông coi, quét rọn di tích số tiền: 2.000.000đ/năm, 

thời gian hợp đồng là 01 năm. 

 2. Các khoản phụ cấp. 

 a) Phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ, Phụ cấp công vụ, phụ cấp kiêm nhiệm … 

theo các quy định hiện hành. 

 b) Phụ cấp làm thêm giờ: Tiền làm thêm giờ chỉ được thanh toán cho những công 

việc phục vụ nhu cầu thiết yếu của UBND nhưng không hoàn thành trong thời gian làm 

việc chính thức. Mức chi và cách tính theo Thông tư số: 08/2005/TTLT-BNV-BTC 

ngày 05/01/2005 của Liên Bộ nội vụ - Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương 

làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 

số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/ 5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh 

lao động. Tiền làm thêm giờ được thanh toán tối đa không vượt quá 4 giờ/ngày làm 

việc; ngày thứ 7, CN tối đa không vượt quá 12 giờ/ngày, 30 giờ/tháng; 200 giờ/năm.  

 c) Phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã, xóm thực hiện theo Nghị quyết số 

21/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên Quy 

định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố; số lượng, 

mức phụ cấp, mức hỗ trợ, mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động 

ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

 d) Phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách thực hiện theo Nghị 

quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên Quy định 

số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên; 



10 

 

 

 

 Điều 7. Tiền thưởng. 

 7.1. Thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.  

Mức tiền thưởng quy định như sau: 

 * Thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến: bằng 0,3 lần mức lương cơ sở. 

 * Tập thể được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã được kèm theo mức tiền 

thưởng tối đa bằng 0,3 lần mức lương cơ sở. 

 * Cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã được kèm theo mức tiền 

thưởng tối đa bằng 0,15 lần mức lương cơ sở. 

  7.2. Đối với khen thưởng hoạt động công tác Đảng thực hiện theo Hướng dẫn số 

56-HD/VPTW ngày 27/10/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn về mức 

chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên, 

mức chi cụ thể như sau: 

 * Đảng viên được tặng giấy khen của Đảng ủy kèm theo mức tiền thưởng tối đa 

bằng 0,3 lần mức lương cơ sở. 

 * Chi bộ được tặng giấy khen của Đảng ủy kèm theo mức tiền thưởng tối đa bằng 

0,6 lần mức lương cơ sở. 

 Điều 8. Chi các khoản đóng góp theo lương. 

 Theo các quy định hiện hành 

 III. CHI THANH TOÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ. 

 Điều 9. Chí phí dịch vụ công cộng. 

 1. Chi tiền điện:  

 UBND xã chi trả tiền điện thắp sáng chung cho văn phòng Đảng ủy - HĐND - 

UBND - UB MTTQ và các đoàn thể, Nhà văn hóa, Công an, quân sự. Đề nghị các 

phòng sử dụng điện đúng mục đích và tiết kiệm.  

 - Chứng từ thanh toán là hoá đơn điện tử của Chi nhánh điện lực Huyện Định Hóa. 

 2. Chi phí dịch vụ công cộng khác: Chi theo từng trường hợp cụ thể khi được 

Chủ tịch hoặc người được ủy quyền duyệt. 

 Điều 10. Về sử dụng văn phòng phẩm. 

 1. Văn phòng UBND dự toán và cung cấp văn phòng phẩm cho các đơn vị theo 

nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng, bao gồm: Bút viết, cặp da, sổ ghi chép, bút chì, bút xóa, 

dao, kéo, thước kẻ, hồ dán, băng dính, hộp đựng tài liệu.... 

 2. Văn phòng phẩm của các ngành đoàn thể do các ngành đoàn thể đề xuất theo 

nhu cầu thực tế. Văn phòng phẩm của các chương trình, đề tài, dự án được thực hiện 

theo dự toán được duyệt của nguồn kinh phí tương ứng và thanh toán theo thực tế phát 

sinh. 

 Điều 11. Chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc. 

 + Thanh toán cước phí sử dụng điện thoại, Internet … căn cứ theo hóa đơn thực tế 

trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả. 
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 + Báo chí, ấn phẩm truyền thông: UBND khuyến khích cán bộ, công chức, viên 

chức của cơ quan sử dụng báo, thư điện tử. Hàng tháng chỉ đặt báo cho Đại biểu HĐND 

và Tạp chí QL NQQG. Thanh toán theo chứng từ, hóa đơn thực tế. 

 Điều 12. Về chế độ chi Hội nghị và công tác phí. 

 1. Chi hội nghị 

 Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề; hội nghị sơ kết, 

tổng kết năm; hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác … do các cơ quan hành 

chính nhà nước tổ chức được quy định tại Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 

09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, 

điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước;  

 Mức chi, nội dung chi Thực hiện theo Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 

05/11/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định việc thực hiện chế độ công tác phí, 

chế độ hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên; 

  - Nội dung chi: 

 + Tiền in (hoặc mua) tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ hội nghị. 

 + Tiền nước uống giải khát giữa giờ. 

 + Chi bù tiền ăn đại biểu không lương.  

 + Thuê chỗ nghỉ (trong trường hợp hội nghị cả ngày). 

 + Tiền báo cáo viên. 

 + Các khoản chi khác: như tiền thuốc chữa bệnh thông thường, trang trí hội 

trường...theo quy định hiện hành. 

 * Mức chi một số nội dung cụ thể như sau: 

 + Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương 

của CQNN: Mức chi: 100.000đ/ người/ ngày. 

 + Chi giải khát giữa giờ đại biểu dự hội nghị: Mức chi 20.000đ/ người/ buổi. 

 (Mức chi trên là mức tối đa, khi các bộ phận phát sinh nhiệm vụ chi trình Chủ tịch 

UBND xã phê duyệt theo khả năng Ngân sách hiện có) 

 - Đối với tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm (năm chẵn) theo sự chỉ đạo 

của Đảng và Nhà nước quy định mức chi tiền ăn là 100.000đ/người/ ngày và tiền nước 

là 20.000đ/người/ buổi. Các khoản chi tiền trang trí, phô tô tài liệu, tiền thuê mướn các 

phương tiện thanh toán theo hóa đơn thực tế (nếu có). 

 - Đối với hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, Nhà nước do Đảng ủy 

xã tổ chức: tùy vào tình hình khả năng cân đối kinh phí được chi tiền hỗ trợ tiền ăn cho 

đảng viên không phải là cán bộ, công chức, viên chức mức tối đa là: 

100.000đ/người/ngày, Chi giải khát giữa giờ đại biểu dự hội nghị: Mức chi tối đa 

20.000đ/ người/ buổi. 

 - Chi báo cáo viên: Mức chi 300.000đ/người/buổi. 

 - Đối với kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng 

nhân dân, cuộc họp các Ban của Hội đồng nhân dân và các hoạt động của Hội đồng 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=114/2006/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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nhân dân áp dụng theo Nghị quyết HĐND số 10/2018/NQ-HĐND tỉnh Thái Nguyên 

ngày 08/12/2018 về việc ban hành quy định mức chi hỗ trợ một số chế độ, chính sách 

và các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.  

 Ngoài ra đối với các buổi tập huấn, triển khai văn bản quy phạm pháp luật, các 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tùy theo tính chất công việc, thời gian 

chủ tịch UBND xã quyết định mức chi phù hợp nhưng không vượt quá mức chi quy 

định nêu trên. 

 Hóa đơn, chứng từ thanh toán chi hội nghị, kỳ họp 

 - Văn bản, dự trù kinh phí hội nghị được người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

 - Hóa đơn, chứng từ hợp pháp và bảng kê thanh toán đối với các khoản chi bằng tiền mặt 

cho người tham dự hội nghị (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành về hóa đơn, chứng 

từ thanh toán. 

 2. Chi công tác phí cho cán bộ: Thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 

tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các 

cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 

34/2017/QĐ-UBND ngày 05/11/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định việc thực hiện 

chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái 

Nguyên; Quy định như sau: Phụ cấp lưu trú trả cho người đi công tác từ tuyến tỉnh trở lên là: 

150.000đ/người/ngày;  tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác thanh toán theo hóa đơn thực 

tế nhưng không vượt quá 350.000đ/người/ ngày. 

 Điều 13. Chi tiếp khách 

 Thực hiện theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND 

tỉnh Thái Nguyên.  

 - Mức chi tiếp khách như sau:  

 + Chi giải khát: mức chi không quá 30.000đ/buổi/ người 

 + Chi mời cơm: mức chi không quá 300.000đ/suất (đã bao gồm đồ uống) 

 - Thành phần tiếp khách, mức chi do lãnh đạo địa phương xem xét quyết định đảm bảo 

tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với khả năng ngân sách, đặc điểm của đơn vị. 

- Đối tượng mời cơm: Cán bộ lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 

các đoàn người có công và thân nhân người có công với cách mạng; các chức sắc tôn 

giáo; đồng bào là dân tộc thiểu số; Cán bộ, lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện; lãnh đạo các 

xã, phường, thị trấn, xóm, tổ dân phố đến làm việc; Khách là các nhà đầu tư đến thăm 

và làm việc tìm hiểu môi trường đầu tư nhằm tạo điều kiện cho địa phương mở rộng, 

thu hút các dự án đầu tư; các nhà tài trợ, viện trợ đến thăm và làm việc tại địa phương 

triển khai các dự án tài trợ, viện trợ cho địa phương.  

 - Kinh phí tiếp khách được tính vào kinh phí phân bổ cho từng ban ngành. 

 Điều 14. Chi sửa chữa thường xuyên tài sản cố định. 

 Bao gồm các khoản sửa chữa máy tính, máy in, máy photocopy và các loại máy 

móc thiết bị khác. Khi phát sinh các khoản sửa chữa, các phòng thông báo để Văn phòng 
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UBND kiểm tra và lập dự toán sửa chữa. Văn phòng trình Chủ tịch UBND và ký hợp 

đồng với các đơn vị có đủ năng lực, tư cách pháp nhân để cung cấp dịch vụ sửa chữa. 

Căn cứ vào khối lượng thực tế, hóa đơn chứng từ hợp pháp Bộ phận Kế toán làm thủ 

tục thanh toán theo quy định. 

 Điều 15. Mua sắm tài sản. 

Căn cứ theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC nngày 29/3/2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành Thông tư quy định chi Tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội 

- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp bằng vốn nhà nước; Thông tư số 

68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua 

sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Quyết định 

50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng chính phủ về quy định tiêu chuẩn định 

mức sử dụng máy móc thiết bị; 

 Việc mua sắm tài sản cố định phải căn cứ vào nhu cầu, tiêu chuẩn, định mức và sự cần 

thiết phải trang bị thêm hoặc bổ sung các loại tài sản cố định phục vụ cho công việc của cơ 

quan. Các bộ phận có nhu cầu mua sắm tài sản mới phải xin ý kiến và được sự đồng ý phê 

duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Đối với các danh mục mua sắm tài sản tập trung 

thực hiện theo quy định hiện hành     

 Điều 16. Thuê mướn và sửa chữa thường xuyên: 

 - Đối với các khoản chi thuê, mướn: trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao 

hoặc công việc thường xuyên của ngành có nhu cầu thuê mướn như: thuê vận chuyển, 

thuê sửa chữa, thuê nạo vét cống rãnh thì phải lập hợp đồng, biên bản nghiệm thu khối 

lượng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn. Hợp đồng phải nêu rõ nội dung, phạm vi và số tiền. 

Ví dụ như hợp đồng vận chuyển thì ghi rõ nội dung vận chuyển, tuyến đường đi và về 

bao nhiêu km, số tiền là bao nhiêu... 

 - Đối với sửa chữa thường xuyên thì lập dự toán trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt. 

 Điều 17. Xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn 

 - Xây dựng cơ bản: Khi đầu tư xây dựng cơ bản phải lập hồ sơ đúng quy trình về 

đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành. 

 - Đối với các khoản sửa chữa lớn quy trình thực hiện như đầu tư xây dựng cơ bản. 

 Điều 18. Chi công tác đào tạo, bồi dưỡng, y tế  

 a) Chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng: 

 Thực hiện Theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 
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 Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách có quyết định cử đi học 

tập, bồi dưỡng của cơ quan có thẩm quyền thì được chi hỗ trợ các khoản quy định như 

sau:  

 - Hỗ trợ tiền mua tài liệu học tập: theo chứng từ, hóa đơn thực tế. 

 b) Chi hỗ trợ y tế gồm: chi hỗ trợ cho hoạt động trong lĩnh vực dân số-kế hoạch 

hóa gia đình, hỗ trợ cho hoạt động phòng chống dịch bệnh. 

 Điều 19. Chi hỗ trợ, bồi dưỡng như sau: 

  1. Hỗ trợ tiền ăn chiến sĩ dân quân theo Thông tư số 168/2021/TT-BQP ngày 

18/12/2021 của Bộ quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn cơ 

bản bộ binh, quân chủng, binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên quân sự quốc tế; ăn 

thêm ngày lễ tết, khi làm nhiệm vụ; chế độ ăn, bồi dưỡng hàng năm, mức chi hỗ trợ tiền 

ăn 65.000đ/ người /ngày; Các chế độ Dân quân tự vệ thực hiện theo quy định tại Nghị 

định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với 

Dân quân tự vệ và Hướng dẫn số 3711/HDLN-BCH-SNV-STC- SLĐTB&XH-

SKH&ĐT-SYT-BHXH ngày 11/10/2023 của Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên - Sở Nội vụ 

- Sở Tài chính - Sở Lao động TB&XH - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sơ Y tế - Bảo hiểm 

xã hội tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện đề án xây dựng Lực lượng dân quân tự 

vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035; 

 2. Chi tiền hỗ trợ may trang phục đối với đại biểu HĐND xã và cán bộ trực tiếp 

phục vụ các hoạt động của HĐND xã, như sau: Đại biểu HĐND xã, Cán bộ trực tiếp 

phục vụ các hoạt động của HĐND: 20 người  x 01 bộ x  2.500.000đ/bộ = 50.000.000đ 

 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản cho đại biểu HĐND và Cán bộ trực tiếp phục 

vụ các hoạt động của HĐND xã tự may trang phục. 

 3. Chi hỗ trợ hoạt động các chi bộ thực hiện theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 

30/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương ban hành quy định chế độ chi hoạt động công tác 

Đảng của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở. Mức hỗ trợ theo kết luận của 

Đảng ủy xã và do Chủ tịch UBND xã Quyết định. 

 4. Mức hỗ trợ, mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt 

động ở xóm thực hiện theo Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 

2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên Quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở xóm, tổ dân phố; số lượng, mức phụ cấp, mức hỗ trợ, mức chi bồi dưỡng 

đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên; 

 5. Chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thực hiện theo Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên quy định mức quà tặng 

chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, theo đó mức quà tặng chúc 

thọ, mừng thọ được quy định là:  
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- Người cao tuổi thọ 85 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 

500.000 đồng tiền mặt; 

- Người cao tuổi thọ 80 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 

400.000 đồng tiền mặt;  

- Người cao tuổi thọ 75 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 

300.000 đồng tiền mặt; 

- Người cao tuổi thọ 70 tuổi được tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 

200.000 đồng tiền mặt; 

Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất và phù hợp với điều kiện, cuộc sống của Người 

cao tuổi tại địa phương. Sau khi thảo luận giữa Đảng ủy-HĐND-UBND, các ngành 

đoàn thể và Công đoàn cơ sở xã Bảo Cường thống nhất nội dung chi bằng hiện vật sẽ 

chi bằng tiền mặt, mức chi cụ thể như sau: 

- Người cao tuổi thọ 85 tuổi mức chi bằng tiền mặt là: 650.000đ 

- Người cao tuổi thọ 80 tuổi mức chi bằng tiền mặt là: 500.00đ 

- Người cao tuổi thọ 75 tuổi mức chi bằng tiền mặt là: 400.000đ 

- Người cao tuổi thọ 70 tuổi mức chi bằng tiền mặt là: 300.000đ  

 6. Chi trực phòng chống thiên tai thực hiện theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-

HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên Ban hành quy định 

nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và quy chế hoạt động của Ban chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Bảo Cường. 

 7. Chi hỗ trợ tổ hòa giải cơ sở thực hiện theo Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-

BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài Chính - Bộ Tư Pháp về quy định việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác 

hòa giải ở cơ sở. Mức chi 50.000đ/ tháng/ tổ hòa giải; Chi thù lao cho hòa giải viên (đối 

với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải): Mức chi 200.000 đồng/vụ, 

việc/ tổ hòa giải. 

 8. Chi cho công tác xác định dạng tật, mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết 

tật theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội quy định về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức 

độ khuyết tật thực hiện; 

Bao gồm: 

 *. Chi văn phòng phẩm; in ấn Giấy xác nhận khuyết tật, biểu mẫu; mua sổ, sách, 

tài liệu phục vụ cho công tác quản lý. Mức chi thanh toán theo thực tế trên cơ sở dự 

toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 * Chi họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật: 

 - Chủ tịch Hội đồng tối đa 70.000 đồng/người/buổi; 

 - Thành viên tham dự tối đa 50.000 đồng/người/buổi; 

 - Chi nước uống cho người tham dự. Mức chi 10.000 đồng/người/buổi. 
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 * Chi phí Giám định y khoa: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy Giám định y khoa. 

 * Chi tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác xác định mức độ 

khuyết tật; chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên của Hội đồng thực 

hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

 9. Hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp (như: hội Da cam, hội Cựu giáo chức, hội khuyến học, hội Đông y, 

hội Cựu TNXP....) do thủ trưởng đơn vị quyết định nhưng không vượt quá 2.000.000đ/ 

hội/năm (Trong năm nếu các hội có phát sinh tổ chức đại hội tổng kết nhiệm kỳ thì mức 

hỗ trợ không vượt quá 5.000.000đ) tuỳ thuộc vào khả năng cân đối Ngân sách. 

 10. Hỗ trợ khác cho các cơ sở xóm như: hỗ trợ tổ chức tết trung thu, tết thiếu nhi, 

vui xuân, hỗ trợ diễn tập, hỗ trợ chúc thọ mừng thọ, hỗ trợ tập luyện tham gia các giải 

thể thao ….  mức chi tối đa không quá 1.000.000đ/xóm/hoạt động (trong đó nếu các 

hoạt động có tổ chức điểm tại các xóm thì xóm tổ chức điểm được hỗ trợ tối đa là: 

5.000.000đ/hoạt động) mức chi cụ thể do thủ trưởng đơn vị quyết định và tuỳ thuộc vào 

khả năng Ngân sách. 

 11. Hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh” cho các khu dân cư thực hiện theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 20 

tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận 

động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mức 

chi 8.000.000đ/ khu dân cư/ năm. 

 12. Chi hỗ trợ cộng tác viên thú y xã thực hiện theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 quy định chính sách hỗ trợ lực lượng nhân viên, cộng tác viên 

thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mức hỗ trợ hằng tháng bằng 0,5 lần mức 

lương cơ sở. 

13. Hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội 

dân phòng: 

a) Người giữ chức danh Đội trưởng đội dân phòng được hưởng mức hỗ trợ hằng 

tháng bằng 16% lương tối thiểu vùng/người. 

b) Người giữ chức danh Đội phó đội dân phòng được hưởng mức hỗ trợ hằng 

tháng bằng 15% lương tối thiểu vùng/người. 

c) Trường hợp Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng đồng thời là người được hưởng 

phụ cấp hoặc được hỗ trợ hằng tháng từ ngân sách nhà nước do Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định thì được hưởng mức hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ quy định tại khoản a, khoản 

b mục này. 

 14. Các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường thực hiện theo Nghị quyết số 

33/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên; 
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 15. Hỗ trợ đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ 

đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau 

cai nghiện ma túy và người cai nghiện ma túy thực hiện theo Nghị quyết số 

06/2023/NQ-HĐND ngày 10/5/2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên Quy định chính sách 

hỗ trợ đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng 

cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau cai nghiện 

ma túy và người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

 16. Chi tổ chức, tham gia các giải thể thao: 

 - Mua trang phục cho vận động viên tham gia thi đấu tại các giải thể thao của 

huyện, tỉnh tổ chức mức chi:  

 + Bộ quần áo thể thao: 400.000đồng/bộ/vận động viên. 

 + Giầy thể thao: 250.000đồng/đôi/ vận động viên. 

 - Mua vật tư hàng hóa dùng cho các gải thể thao tại xã chi theo đề xuất của Ban tổ 

chức giải và phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị. 

 - Chi giải thưởng các hội thi, các giải thể thao thực hiện theo quy chế của Ban tổ 

chức và phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị. 

 17. Chi hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân thực hiện theo Thông tư số 

63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài Chính quy định về lập dự toán, quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.  

 - Nội dung chi: Chi tổ chức cuộc họp, hội nghị; Chi công tác phí phục vụ các cuộc 

giám sát, xác minh; Chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân 

trực tiếp thực hiện công tác thanh tra, giám sát, xác minh vụ việc theo kế hoạch công 

tác được duyệt; Chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân 

hoạt động phối hợp với tổ chức thanh tra nhà nước khi thanh tra tại địa phương, đơn vị 

(nếu có); Chi mua sắm văn phòng phẩm, cước điện thoại, cước bưu phẩm. 

- Mức chi: 

+  Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị; chi công tác phí: Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

+ Chi bồi dưỡng báo cáo viên trong hội họp; chi thù lao trách nhiệm cho các 

thành viên Ban Thanh tra nhân dân trực tiếp thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch 

công tác được duyệt hoặc trong hoạt động phối hợp với tổ chức thanh tra nhà nước khi 

thanh tra tại địa phương, đơn vị: Mức chi 100.000 đồng/người/ngày. 

+ Chi mua sắm văn phòng phẩm, cước điện thoại, cước bưu phẩm, các khoản chi 

khác: Theo thực tế phát sinh, theo hóa đơn thực tế và trong phạm vi kinh phí hoạt động 

của Ban Thanh tra nhân dân được giao, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật 

hiện hành và tiết kiệm, hiệu quả. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-40-2017-tt-btc-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-doi-voi-co-quan-nha-nuoc-su-nghiep-cong-lap-327960.aspx
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- Thẩm quyền quyết định mức chi: Trong phạm vi kinh phí được hỗ trợ cho Ban 

thanh tra nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét duyệt mức chi cho 

phù hợp đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

 18. Chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện theo Nghị định số 

29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án 

quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; gồm các nội dung chi 

- Chi phí mua văn phòng phẩm; thông tin, liên lạc phục vụ giám sát đầu tư của cộng đồng; 

Chi phí sao chụp, đánh máy, gửi tài liệu, gửi báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng Theo thực 

tế phát sinh, theo hóa đơn thực tế và trong phạm vi kinh phí hoạt động của Ban được 

giao, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và tiết kiệm, hiệu quả 

- Chi phí hành chính cho các cuộc họp, hội nghị về giám sát đầu tư của cộng đồng; Chi phí 

tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về giám sát đầu tư của cộng đồng Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

- Chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Mức 

chi 100.000 đồng/người/ngày. 

 19. Cán bộ, công chức, cán bộ hợp đồng, CB không chuyên trách xã được trang bị 

sổ, bút, văn phòng phẩm để phục vụ công tác chuyên môn. 

 Chương III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều 20. Điều khoản sửa đổi. 

 Trong quá trình thực hiện có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình 

hoạt động, nhiệm vụ được giao, nguồn thu của UBND và khi có sự thay đổi về các chế 

độ, tiêu chuẩn, định mức mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung của Nhà nước. 

 + Trong trường hợp có sự thay đổi về các chế độ, tiêu chuẩn, định mức mới ban 

hành hoặc sửa đổi, bổ sung của Nhà nước thì Quy chế này sẽ được áp dụng theo thay 

đổi của văn bản mới ban hành. 

 + Trong trường hợp thay đổi định mức do UBND xã xây dựng cho phù hợp với 

tình hình hoạt động, nhiệm vụ được giao, nguồn thu của xã thì phải có ý kiến của tổ 

chức công đoàn. 

 Lãnh đạo UBND quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức của UBND phải hạn 

chế tối đa tổ chức các phiên họp, các chuyến đi công tác, dịch vụ thông tin liên lạc (điện 

thoại, báo chí, …) bằng cách khai thác sử dụng triệt để hệ thống trao đổi thông tin qua 

mạng và điều hành của lãnh đạo trực tiếp qua hệ thống thư điện tử, cập nhật thông tin 

qua báo điện tử, điều hành tác nghiệp thông qua các hệ thống phần mềm trên nguyên 

tắc tiết kiệm và hiệu quả. 

 Điều 21. Điều khoản thi hành. 

 - Các đơn vị, cá nhân trong cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế 

này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, cá nhân kịp 

thời phản ánh để Lãnh đạo UBND xã xem xét điều chỉnh cho phù hợp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-40-2017-tt-btc-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-doi-voi-co-quan-nha-nuoc-su-nghiep-cong-lap-327960.aspx
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 - Những khoản chi chưa được quy định tại quy chế này được thực hiện theo quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

 Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

        Điều 22. Quy chế này gồm 4 chương 22 điều 19 trang, những bộ phận không tách rời và 

có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Văn phòng UBND xã, Công chức Tài chính - Kế toán, các Ban ngành, đoàn thể, các đơn 

vị thụ hưởng ngân sách xã Bảo Cường căn cứ Quy chế thực hiện. 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 

CHỦ TỊCH 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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